      Kế hoạch bài dạy lớp 1E- Gv: Hoàng Thị Kim - Trường Tiểu học Minh Quang A                                             

TUẦN  19 :                 Thứ Hai ngày 15 tháng 1 năm 2024
ĐẠO ĐỨC 

Tiết 19: Bài 8: Em thực hiện tốt nội quy trường, lớp (tiết 1)

I. Yêu cầu cần đạt:

- Em nhận biết được vì sao cần thực hiện tốt nội quy trường lớp.

- Em biết được ý nghĩa của thực hiện tốt nội quy trường lớp.

- Em thực hiện các hành vi chấp hành thể hiện thực hiện tốt nội quy trường lớp.

II. Đồ dùng dạy học:
- Gv: Bài giảng điện tử. Video/nhạc bài hảt: Em yêu trường em. 

- Hs: VBT Đạo đức 1.

III. Các hoạt động dạy học:      
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động

- Gv mở nhạc nền bài hát

- Cho HS hát bài hát: Em yêu trường em. 

- GV cho HS hát vỗ tay theo lời bài hát

- GV khen ngợi HS hát hay, to vang. GV lần lượt hỏi:

+ Bài hát trên nói về điều gì?

+ Trong bài hát thể hiện tình yêu của bạn với những ai ở trường của mình?

+ Em có yêu  quý trường học của mình không?

+ Để thể hiện tình yêu của mình với  ngôi trường em  đã làm thế nào?
- GV nhận xét, tuyên dương HS.

- GV dẫn dắt giới thiệu bài 

Bài 8: thực hiện tốt nội quy trường lớp.

2. Khám phá
* Em hãy tìm các bạn thực hiện tốt nội quy trường lớp.

- Yêu cầu HS quan sát hình tr35/sgk, hỏi:

+ Tranh 1 vẽ gì?

+ Tranh 2 vẽ gì? 

+ Tranh 3 vẽ gì? 

+ Tranh 4 vẽ gì? 

- GV nhận xét các câu trả lời của HS, nêu lại nội dung theo tranh cho HS nghe.

- GV hỏi: Qua 4 bức tranh các con đã quan sát hãy cho biết những bức tranh nào các bạn đã bạn thực hiện tốt nội quy trường lớp?

- Trong lớp của mình có các bạn như ở tranh 2,4 em sẽ nói gì với bạn?

- Em cần học tập các bạn ở bức tranh nào ?

- GV nhận xét, tuyên dương HS.

- GV tuyên dương, chốt: 
* Bạn nào trong tranh thực hiện điều nào trong nội quy trường lớp.

- GV hướng dẫn HS quan sát kĩ từng bức tranh xem bức tranh vẽ gì, để biết về một số nội quy trường lớp?

- GV nhận xét, nhấn mạnh các hành động trong tranh thể hiện việc thực hiện nội quy trường lớp?

- GV chốt: Bạn thực hiện nội quy trường lớp.

+ Nghiêm trang khi chào cờ, lễ phép chào thầy cô giáo, bỏ rác vào thùng rác…

+ Vì sao em phải thực hiện tốt nội quy trường, lớp ?

- Hôm nay các em học bài gì?

- Nhận xét tiết học.

- Về nhà các con hãy thực hiện những việc thể việc thể hiện mình chấp hành nội quy trường lớp nhé.
	- HS nghe.

- HS hát

- HS lần lượt trả lời: 

+ Tình cảm của bạn học sinh với trường học của mình.

+ Bạn thân, cô giáo như yêu quê hương

- Lắng nghe

- HS nhắc tên bài

- HS quan sát, làm việc cá nhân:

+ Tranh 1 vẽ: Cô giáo đang giảng bài ,các bạn đang chú ý lắng nghe.

+ Tranh 2: Bạn đang vẽ bẩn lên tường nhà vệ sinh.

+ Tranh 3: Các bạn đang học nhóm.

+ Tranh 4: Bạn gái đang hái hoa.

- HS lắng nghe

- HS trả lời: 
- HS lắng nghe

- HSQS và  nêu:

- HS lắng nghe

- HS lắng nghe

- HS trả lời: 




IV. Điều chỉnh sau bài dạy:

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

------------------------------------------------------------
LUYỆN TẬP TOÁN

Tiết 55: Ôn Hình chữ nhật, hình vuông

I. Yêu cầu cần đạt:
-  Hướng dẫn học sinh ôn lại các KT đã học.

- Ôn luyện cho hs ôn hình chữ nhật, hình vuông.

-  Có ý thức thực hiện tốt nề nếp học tập.

II. Đồ dùng dạy học: 

- Gv + hs: SGK, vở bài tập.

III. Các hoạt động dạy học: 

	Hoạt động của giáo viên

1. Khởi động
2. Luyện tập

(Gv cho hs làm sách TH Toán )

Bài 1: Đánh dấu tích vào 

a. Hình chữ nhật

b. Hình vuông

- Gv hướng dẫn

- Nhận xét bài hs

Bài 2: Tô màu vào

a. Hình chữ nhật

b. Hình vuông
- Cho hs đọc yêu cầu

- GV HD cho HS làm bài.

- Quan sát, chữa bài cho hs

Bài 3: Chỉ ra những hình vuông, hình chữ nhật có trên mỗi đồ vật

- Gv nhận xét

* GV nhận xét giờ học.
	Hoạt động của học sinh

- HS quan sát hình và thực hiện tính

- Hs chữa bài

- Hs đọc yêu cầu

- Hs quan sát hình thực hiện.

- HS làm bài

- Hs thực hiện

- Hs chữa bài


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:

…………………………………………………………………………………..

………………..…………………………………………………………………

……………………………………………………...............…………………..

------------------------------------------------------------------

-
Thứ Ba ngày 16 tháng 1 năm 2024
ÂM NHẠC

Tiết 19: Học hát bài: Khúc nhạc mùa xuân

(Đ/c Lâm dạy)

-------------------------------------------------------
MĨ THUẬT

Tiết 19: Gia đình thân yêu (tiết 1)

----------------------------------------------------------

LUYỆN TẬP TIẾNG VIỆT

Tiết 55: Ôn tuần 19: Nghe nói- Đọc hiểu

I. Yêu cầu cần đạt:
     -  Hướng dẫn học sinh hoàn thiện các bài tập.

     - HS biết hỏi đáp và đọc bài Tập đọc “Đạy đi học thôi”

     -  Có ý thức thực hiện tốt nề nếp học tập.

II. Đồ dùng dạy học:
- GV + HS: SGK, vở bài tập.

III. Các hoạt động dạy học: 

	Hoạt động của giáo viên

1. Khởi động
2. Luyện tập
	Hoạt động của học sinh

	 Bài 1: Hỏi đáp: 

Ghi vào chỗ trống ý kiến của em

- Gv hướng dẫn học sinh 

- GV khen ngợi, tuyên dương Hs

Bài 2: Đọc và trả lời câu hỏi:
Gv yêu cầu hs đọc bài 

- Y/c đọc thầm đoạn đọc và câu hỏi.

- GV đọc mẫu bài.

- Cho HS luyện đọc
- Cho HS thi đọc giữa các tổ.

- Gv yêu cầu hs trả lời câu hỏi. 

- Nhận xét, khen ngợi.

- Nhận xét tiết học.

- Về nhà học lại bài và xem tiếp bài sau.
	- Hs đọc yêu cầu

- Học sinh viết câu trả lời

- Hs thảo luận.

+ Nối tiếp câu cá nhân

- Hs trả lời

 


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:

……………………………………………………………….........…………………

………………..……………………………………………………………………..………………………………………...............………...............………………….
------------------------------------------------------------------------
Thứ Tư ngày 17 tháng 1 năm 2024
LUYỆN TẬP TOÁN

Tiết 56: Ôn Hình tam giác, hình tròn

I. Yêu cầu cần đạt:
     -  Hướng dẫn học sinh hoàn thiện các bài tập.

     - HS biết thực hiện các dạng toán đã học

     -  Có ý thức thực hiện tốt nề nếp học tập.

II. Đồ dùng dạy học:
GV + HS: SGK, vở bài tập.

III. Các hoạt động dạy - học: 

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh


	Ôn luyện  cho học sinh về Toán: 

       Bài ôn tập  học kì 1

Bài 1: Đánh dấu tích vào hình

a. Không phải hình tam giác

b. Không phải là hình tròn

- Nhận xét, cho hs chữa bài

Bài 2: Chỉ ra những hình tam giác, hình tròn có trên mỗi đồ vật

- GV nhận xét, tuyên dương.

Bài 3: Nối tên gọi thích hợp của mỗi miếng bìa khi chưa bị cắt một phần (theo mẫu)

- Gv nhận xét

* Nhận xét tiết học
	- HS mở sách thực hành Toán.

- HS thực hiện theo yêu cầu.

- Hs quan sát tranh  và thực hiện

- Hs chữa bài

- Hs đock yêu cầu

- HS thực hiện nối

- Hs chữa bài


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:

……………………………………………………………….........…………………

………………..……………………………………………………………………..………………………………………...............………...............………………….
------------------------------------------------------
LUYỆN VIẾT CHỮ ĐẸP

   Tiết 19: Bài 19

------------------------------------------------------------
HƯỚNG DẪN HỌC

Tiết 39:

I. Yêu cầu cần đạt:

     - Hướng dẫn học sinh hoàn thiện các bài tập còn lại của buổi 1.

     - HS đọc, viết các bài đã học tuần 19

     -  Có ý thức thực hiện tốt nề nếp học tập.

II. Đồ dùng dạy học:
                             GV + HS: SGK, vở bài tập.

III. Các hoạt động dạy học: 

	Hoạt động của giáo viên
1. Hoàn thiện các bài tập buổi 1:
.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

2. Dự kiến bài tập tăng cường:

Ôn luyện  cho học sinh về Tiếng việt: 

Bài 1. – Gv cho HS đọc lại 19B

- GV nhận xét 

Bài 2. Gv cho hs viết đoạn 3 trong bài “ Thư viện xanh “

- Gv nhận xét, chữa bài
	Hoạt động của học sinh
- HS đọc bài theo yêu cầu 

- Hs đọc khổ thơ

- Hs viết bài




IV. Điều chỉnh sau bài dạy: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................…………………………………………………………………………
------------------------------------------------------------

Thứ Năm ngày 18 tháng 1 năm 2024
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI

Tiết 38: Cây cối và các con vật đối với con người (tiết 2)

I. Yêu cầu cần đạt:

- Kể được ích lợi của một số cây trồng và vật nuôi đối với con người.

 Kể được tên một số cây và con vật gây nguy hiểm đối với con người.

- Phân biệt được một số cây theo ích lợi; một số con vật theo ích lợi, tác hại của chúng đối với con người.

- Nêu và có ý thức thực hiện một số việc để giữ an toàn cho bản thân khi tiếp xúc với các con vật.

II. Đồ dùng dạy học:

- GV: BGĐT, video một số loài vật có ích/có hại.

- HS: SGK, tranh ảnh một số loài vật em biết.

III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 1. Khởi động

- GV cho HS nghe bài hát “Vườn cây của ba” (nhạc và lời Phan Nhân)

- GV khen ngợi 

người đấy.

 2. Khám phá
* Tranh 11:

- Gai nhọn từ bộ phận một số cây trồng là một cảnh báo nguy hiểm cho chúng ta.

* Tranh 12: 

- Con có biết chất màu trắng chảy ra khi cành cây bị gãy là gì không?

- Ai biết nhựa cây có gì nguy hiểm không?

+ GVgợi ý HS trả lời hoặc cung cấp thông tin.

- Loài cây nào cũng có thể có độc hoặc gây ngứa khi tiếp xúc mà con biết? (GV cung cấp hình ảnh nếu có)

- GV chốt: 

*Tranh 13:

- Vì sao những chú chó hiền lành lại có khi tức giận và tấn công con người? 

Tranh 14: 

- Con đã nhìn thấy tổ ong bao giờ chưa? Chúng thường ở những đâu?

- Khi nhìn thấy, con cảm thấy thế nào hoặc có hành động gì không?

- GV chốt:  

- GV cho HS quan sát cả 4 tranh và nhắc lại.

HĐ3: Thám tử thiên nhiên:
- GV tổ chức trò chơi để HS thể hiện hiểu biết về các loài vật có ích, có hại hoặc một số loài có thể gây nguy hiểm cho con người.

+ GV cung cấp các mảnh ghép là một chi tiết về bộ phận của con vật, hoặc âm thanh tiếng kêu,…

+ GV gọi HS trả lời cá nhân HS đoán đó là con vật gì? Là loài vật có ích hay có hại? Vì sao?

- GV sưu tầm cho HS xem video ngắn về các loài vật có ích và loài vật gây hại là phần thưởng cuối cùng.

- Hôm nay các con học bài gì?

- Sau bài học này, con biết thêm điều gì?

- Với những loài cây, loài vật có ích, chúng ta cần có hành động như thế nào?

- Dặn HS viết lời giới thiệu đơn giản để giới thiệu về loài cây hoặc loài vật đó trong tiết học tới.
	- HS nghe hát.

- Cây xương rồng có gai nhọn, khi chạm vào sẽ bị đau.

- Đó là nhựa cây.

- Nhựa cây xương rồng rất độc, khi chạm vào có thể gây dị ứng, rất ngứa.

- HS nêu

- Con chó có răng nhọn, khi tức giận nó thể cắn, vồ lên người làm mình bị thương. Một số trường hợp còn có thể gây bệnh dại, chết người.

- Có thể do người có hành động trêu chọc,…

- Người nuôi ong đang lấy mật, ong có ngòi chích có thể đốt, chích làm chúng ta bị thương, sưng đỏ,…

- Trên cây, trên góc tường, mái nhà,…

- HS xem, nêu cảm xúc.

- HS trả lời

- Cây cối và con vật đều ích với con người, nhưng cũng có loài gây hại, chúng ta cần phòng tránh.

- Yêu thiên nhiên, chăm sóc cây trồng, vật nuôi,…




IV. Điều chỉnh sau bài dạy:

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
------------------------------------------------------------------

LUYỆN TẬP TIẾNG VIỆT

Tiết 56: Ôn tuần 19: Chép đoạn thơ “ Đón bạn”

I. Yêu cầu cần đạt:
     -  Hướng dẫn học sinh hoàn thiện các bài tập.

      - HS đọc, viết đoạn thơ “Đón bạn”

      -  Có ý thức thực hiện tốt nề nếp học tập.

II. Đồ dùng dạy học:
- GV + HS: SGK, vở bài tập.

III. Các hoạt động dạy học: 

	Hoạt động của giáo viên

1.Khởi động
2. Luyện tập
	Hoạt động của học sinh

	 Bài 3: 

Gv yêu cầu hs đọc bài 

- Y/c đọc thầm đoạn đọc và câu hỏi.

- GV đọc mẫu bài.

- Cho HS luyện đọc
- Cho HS thi đọc giữa các tổ.

- Nhận xét, khen ngợi.

- Gv hướng dẫn hs viết

- Gv quan sát uốn nắn hs

- Gv chữa bài cho hs

- Nhận xét tiết học.

- Về nhà học lại bài và xem tiếp bài sau.
	- Hs đọc yêu cầu

- Học sinh đọc các dòng thơ
- Hs đọc nối tiếp
- Hs luyện viết từ khó

- Hs viết bài

- Hs sửa lỗi


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:

……………………………………………………………….........…………………

………………..……………………………………………………………………..………………………………………...............………...............………………….
------------------------------------------------------------------

Thứ Sáu ngày 19 tháng 1 năm 2024
LUYỆN TẬP TOÁN

Tiết 57: Thực hành, xếp ghép hình.
I. Yêu cầu cần đạt:
     -  Hướng dẫn học sinh hoàn thiện các bài tập.

     - HS biết thực hiện các dạng toán đã học

     -  Có ý thức thực hiện tốt nề nếp học tập.

II. Đồ dùng dạy học:
GV + HS: SGK, vở bài tập.

III. Các hoạt động dạy - học: 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động

2. Luyện tập
Bài 1: Dùng các miếng bìa đã cho để ghép thành chiếc xe tải
- Gv nhận xét 

Bài 2: Hãy cắt đủ các miếng bìa để ghép thành các hình

- Gv nhận xét
	- HS mở sách thực hành Toán.

- HS thực hiện theo yêu cầu.

- Hs nhận xét
- Hs thực hiện cắt
- Hs thực hiện ghép hình


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:

……………………………………………………………….........…………………

………………..……………………………………………………………………..………………………………………...............………...............………………….
------------------------------------------------------
LUYỆN TẬP TIẾNG VIỆT

Tiết 57: Ôn tuần 19: Nói, viết câu

I. Yêu cầu cần đạt:
- HS ôn đọc lại bài tuần 19

- HS biết nói, viết câu về thầy cô, mái trường
- Giúp hs đọc, viết đúng tiếng việt

II. Đồ dùng dạy- học:

GV + HS: - Sách + vở bài tập môn học
III.Các hoạt động dạy - học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động

2. Luyện tập

Ôn luyện cho học sinh về Tiếng việt: 

Bài 4. Điền vào chỗ trống g hay gh?

- GV nhận xét sửa sai

Bài 5. Đuền từ thích hợp vào chỗ trống

- Nhận xét hs

Bài 6. Nói 2-3 câu về thầy giáo hoặc cô giáo của em
- Gv nhận xét

Bài 7: Viết 2-3 câu về ngôi trường của em

- Gv gọi ý

- Quan sát hs làm bài

* GV nhận xét giờ.
	- HS mở sách  bài tập Tiếng Việt.

- HS đọc bài theo yêu cầu của GV

- Hs điền 

- Hs đọc Đt nhóm, cả lớp các từ 

- HS đọc yêu cầu theo gv

- Hs tìm tiếng điền vào chỗ chấm .

- Nhận xét bạn

- Hs nối tiếp nói câu

- HS suy nghĩ viết câu


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:

……………………………………………………………….........…………………

………………..……………………………………………………………………..………………………………………...............………...............………………….
------------------------------------------------------
HƯỚNG DẪN HỌC

Tiết 41: 

I. Yêu cầu cần đạt:
     -  Hướng dẫn học sinh hoàn thiện các bài tập còn lại của buổi 1.

     - HS đọc viết bài của tuần 19
     -  Có ý thức thực hiện tốt nề nếp học tập.

II. Đồ dùng dạy học:
- GV + HS: SGK, vở bài tập.

III. Các hoạt động dạy học: 

	Hoạt động của giáo viên
1. Hoàn thiện các bài tập buổi 1:
.............................................................

.............................................................

.............................................................

2. Dự kiến bài tập tăng cường:

- Gv cho hs đọc lại bài 19D
- Gv yêu cầu hs viết 2 khổ thơ đầu của bài “Cái trống trường em”

- Gv hướng dẫn viết
- Gv qs, uốn nắn

- Gv nhận xét, chữa bài cho hs

- Gv nhận xét tiết học
	Hoạt động của học sinh
- HS đọc bài theo yêu cầu 

- Hs luyện viết từ khó
- HS viết đoạn thơ

- Hs sửa lỗi



IV. Điều chỉnh sau bài dạy:

……………………………………….........…………………………………………..

………………..………………………………………………………………………

………………..………………………………………………………………………
----------------------------------------------------------
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